
Số 

cấp
Phạm vi Ngày cấp

Ngày hết 

hạn
Cơ quan cấp

Thông tin 

thu hồi 

(nếu có)

Năm 

2020
1 Nhà hàng Hùng Hảo 28E800

Thôn Mai lĩnh, xã sơn 

Hàm
919721666 2 Ăn uống 8/5/2020 8/5/2023 UBND huyện

2 Nhà hàng Hải Huyền
28E800027

4

TDP6, thị trấn Phố 

Châu
978770778 4 Ăn uống 8/5/2020 8/5/2023 UBND huyện

3 Phố Hồng Koong
28E800410

4

TDP10, thị trấn Phố 

Châu
847338286 5 Ăn uống 8/5/2020 8/5/2023 UBND huyện

4 Quán ăn vặt Phương Vy
28E800299

7

Thôn Sinh cờ, xã Sơn 

Châu
975043114 6 Ăn uống 8/18/2020 8/18/2023 UBND huyện

5 Thúy Quỳnh Quán
28E800377

3
Xã Sơn Bình 873876526 7 Ăn uống 9/22/2020 9/22/2023 UBND huyện

6 Nhà hàng Thanh Quang 28E800103 Xã Sơn Tiến 364586751 8 Ăn uống 9/23/2020 9/22/2023 UBND huyện

7 Quán ăn Mai Mỹ
28E800107

5

TDP4, thị trấn Phố 

Châu
979200150 9 Ăn uống 9/23/2020 9/22/2023 UBND huyện

8 Phở Đỗ Hải
28E800094

5

Nguyễn Trãi, TTPhố 

Châu
392827177 10 Ăn uống 10/5/2020 10/5/2023 UBND huyện

9 Nhà hàng Giáp Tâm
28E800106

4
Xã Sơn Tiến 975339587 11 Ăn uống 10/5/2020 10/5/2023 UBND huyện

10 Nhà hàng Hùng Tùng Mạnh
28E800226

3
Xã sơn Châu 979482417 12 Ăn uống 10/5/2020 10/5/2023 UBND huyện

11 Cửa hàng Hót Hót 03
28E800421

6
Thị trấn Phố Châu 975171993 13 Ăn uống 12/21/2020 12/21/2023 UBND huyện

Năm 

2021
1 Hoàng Lệ

28E800370

6
Thị trấn Phố Châu 944917899 1 Ăn uống 1/13/2021 1/13/2024 UBND huyện

2 Trà chanh Bụi Phố
28E800416

4
Xã sơn Châu 976711248 2 Ăn uống 1/18/2021 1/18/2024 UBND huyện

3 Hông koong 1986 
28E800425

3
Thị trấn Phố Châu 985066509 3 Ăn uống 1/28/2021 1/28/2024 UBND huyện

4 Quán ăn Tây Trường sơn
28E800369

9
Xã Sơn Bình 961711845 4 Ăn uống 2/3/2021 2/3/2024 UBND huyện

5 Quán Lươn Xứ Nghệ
28E800361

0
Thị trấn Phố Châu 967994230 6 Ăn uống 3/3/2021 3/3/2024 UBND huyện

6 Nhà hàng Hảo Giáp
28E800307

7
Xã Sơn Lễ 948981076 6 Ăn uống 3/3/2021 3/3/2024 UBND huyện

TT

Thông tin về cơ sở

Tên cơ sở (doanh nghiệp, hộ gia 
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Mã số 

doanh 

nghiệp/hộ 

kinh doanh 
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PHỤ LỤC

Thông tin cập nhật dữ liệu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực y tế 

(Kèm theo Công văn Số 1235/UBND-YT ngày 02/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Ema

il 

(nếu 

có)

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (nếu có)



7 Nhà hàng Hoàng Anh
28E800435

4
Xã Quang Diệm 986668732 7 Ăn uống 5/4/2021 5/4/2024 UBND huyện

8 Hồng Trà Quán
28E800368

8
Thị trấn Phố Châu 382344567 8 Ăn uống 5/4/2021 4/5 2024 UBND huyện

9 Nhà hàng Dũng Hiếu
28E800073

8
Thị trấn Phố Châu 947023056 9 Ăn uống  4/5/2021 4/5 2024 UBND huyện

10 Nhà hàng Dũng Thành 28E800364 Thị trấn Phố Châu 388309999 10 Ăn uống 5/19/2021 5/19/2024 UBND huyện

11 Lê Đức Quán
28E800436

3
Xã Quang Diệm 973777583 11 Ăn uống 5/19/2021 5/19/2024 UBND huyện

12 Quán Anh Quân
28E800437

0
Xã Sơn Châu 976709093 12 Ăn uống  02/6/2021 6/2/2024 UBND huyện

13 Quán Vân Quốc
28E800436

9
Xã Sơn Châu 989591388 13 Ăn uống 5/26/2021 5/26/2024 UBND huyện

14 Nhà hàng thịt Hươu Hương sơn 28E800418 Xã Sơn Trung 912834982 14 Ăn uống 7/5/2021 7/5/2024 UBND huyện

15
Cơ sở kinh doanh Kem và đồ uống 

MIXUE

28E800439

2
Thị trấn Phố Châu 344553107 15 Ăn uống 7/21/2021 7/21/2024 UBND huyện

16 Phở Mạnh
28E800135

3
Thị trấn Phố Châu 968309408 17 Ăn uống 7/21/2021 7/21/2024 UBND huyện

17 Nhà hàng Khánh Trang
28E800453

6
Thị trấn Phố Châu 964685868 18 Ăn uống 12/16/2021 12/16/2024 UBND huyện

18 Bún Bò Quốc Hiền
28E800136

6
Thị trấn Phố Châu 835032526 19 Ăn uống 12/16/2021 12/16/2024 UBND huyện

19 Quán Bún Cá Linh Thiện
28E800353

0
Thị trấn Phố Châu 915931566 20 Ăn uống  22/12/2021 12/22/2024 UBND huyện

20 Quán Pig
28E800541

8
Xã Sơn Châu 977932545 21 Ăn uống 12/22/2021 12/22/2024 UBND huyện

Năm 2022

1 Quán Xoan Bình
28E800461

9
Xã Quang Diệm 329432339 1 Ăn uống 1/22/2022 1/22/2025 UBND huyện

2 Nhà hàng Tuấn Anh
28E800138

8
Thị trấn Phố Châu 366089533 2 Ăn uống 2/15/2022 2/15/2025 UBND huyện

3 Nhà hàng Dũng Mai
28E800090

0
Thị trấn Phố Châu 916013977 3 Ăn uống 8/17/2022 8/17/2025 UBND huyện

4 Nhà hàng Thành Sương
28E800486

4
Thị trấn Tây Sơn 947139678 4 Ăn uống 10/11/2022 10/11/2025 UBND huyện

5 Quán Tuấn Trường
28E800487

4
Thị trấn Tây Sơn 962777867 5 Ăn uống 10/11/2022 10/11/2025 UBND huyện

6 Nhà hàng Dê Hoàng Ngọc
28E800485

5
xã Sơn Trà 913259650 6 Ăn uống 10/11/2022 10/11/2025 UBND huyện

7 Nhà hàng Kim Ngân 28E800488 Thị trấn Phố Châu 363286662 7 Ăn uống 10/27/2022 10/27/2025 UBND huyện
8 Quán ăn vặt Bờm Quán

28E800461

6
Xã Sơn Châu 393268945 8 Ăn uống 11/21/2022 11/21/2025 UBND huyện

9 Quán chiến Quỳnh
28E800493

5
Thị trấn Tây Sơn 918952277 9 Ăn uống 11/22/2022 11/22/2025 UBND huyện

10 Quán Bồ câu 98
28E800493

6
Thị trấn Tây Sơn 799193123 10 Ăn uống  22/11/2022 11/22/2025 UBND huyện

11 Quán ăn vặt Sam House
28E800495

1
Thị trấn Tây Sơn 968773679 11 Ăn uống 11/21/2022 11/21/2025 UBND huyện

12 Lẩu Nướng Ngân Đỗ
28E800321

2
Thị trấn Tây Sơn 915706990 12 Ăn uống 12/8/2022 12/8/2025 UBND huyện

13 Quán Cơm Hằng Đức 
28E800495

8
Thị trấn Tây Sơn 392220552 13 Ăn uống 12/8/2022 12/8/2025 UBND huyện

14 Nhà hàng Dê tươi Hà Anh
28E800494

6
Thị trấn Tây Sơn 915949131 14 Ăn uống 12/13/2022 12/13/2025 UBND huyện

15 Nhà hàng Toại Hằng
28E800490

0
Xã Sơn Trung 378910886 15 Ăn uống 12/13/2022 12/13/2025 UBND huyện

Năm 2023



1 Nhà hàng Anh Khoa
28E800406

2
Xã Sơn Châu 974199021 1 Ăn uống 1/6/2023 1/6/2026 UBND huyện

2 Phố Lòng Ngon
28E800491

9
Thị trấn Phố Châu 345875789 2 Ăn uống 1/6/2023 1/6/2026 UBND huyện

3 Nhà hàng Nhật Bính
28E800354

5
Xã Sơn Châu 915444307 3 Ăn uống 1/13/2023 1/13/2026 UBND huyện

4 Nhà hàng Mạnh Hà
28E800195

6
Thị trấn Phố Châu 943442718 4 Ăn uống 2/9/2023 2/9/2026 UBND huyện

5 Nhà hàng Dê quay Hương Sơn
28E800070

2
Thị trấn Phố Châu 917781678 5 Ăn uống 2/21/2023 2/21/2026 UBND huyện

6 Quán Ăn Thanh Quang 28E800135 Thị trấn Phố Châu 985561968 6 Ăn uống 3/6/2023 3/26/2026 UBND huyện

7 Hùng Con Quán
28E800499

9
Xã Sơn Châu 985863088 8 Ăn uống 3/21/2023 3/21/2026 UBND huyện

8 Quán Lươn Sơn Bằng
28E800507

2
Xã Sơn Bằng 986256737 9 Ăn uống 4/12/2023 4/12/2026 UBND huyện

9 Nhà hàng Lý Nan
28E800503

8
Xã Sơn Giang 913635790 10 Ăn uống 4/12/2023 4/12/2026 UBND huyện

10 Nhà ăn TTYT Hương Sơn
28E800391

5
Thị trấn Phố Châu 382117641 11 Ăn uống  19/4/2023 19/4/20026 UBND huyện

11 Quán Lào 28E8003581 Thị trấn Phố Châu 362564037 12 Ăn uống 4/19/2023 4/19/2026 UBND huyện

12 Quán ăn vặt Ly Ly 28E8004755 Thị trấn Phố Châu 986397397 13 Ăn uống 5/8/2023 5/8/2026 UBND huyện

13 Nhà hàng ẩm thực Việt Lào 28E8005108 Thị trấn Tây Sơn 988833552 14 Ăn uống 5/8/2023 5/8/2026 UBND huyện

14 Quán cháo Quang Thủy 28E8004667 Xã Sơn Châu 972376890 15 Ăn uống 5/17/2023 5/17/2026 UBND huyện

15 Quán Nướng Lê Việt 28E8002091 Thị trấn Phố Châu 984409798 16 Ăn uống 5/17/2023 5/17/2026 UBND huyện

16 Hạnh Quán 28E8005116 Thị trấn Phố Châu 944423976 17 Ăn uống 5/17/2023 5/17/2026 UBND huyện

17 Ăn vặt Thủy Mộc 28E8005050 Thị trấn Phố Châu 886680081 18 Ăn uống 5/26/2023 5/26/2026 UBND huyện

18 Bánh mỳ Hồng Phúc 28E8004844 Thị trấn Phố Châu 385287686 19 Ăn uống 5/26/2023 5/26/2026 UBND huyện

19 Quán Thủy Thành 28E8004101 Xã Sơn lễ 393496856 20 Ăn uống 5/26/2023 5/26/2026 UBND huyện

20 Quán Min Garden 28E8005123 Xã Sơn Châu 988604666 21 Ăn uống 5/26/2023 5/26/2026 UBND huyện

21 Quán Hương Sơn 28E8004542 Thị trấn Phố Châu 988996669 22 Ăn uống 5/26/2023 5/26/2026 UBND huyện

22 Phở Hà Lã Quán 28E8001425 Thị trấn Phố Châu 948131131 23 Ăn uống 6/7/2023 6/7/2026 UBND huyện

23 Quán Cháo dinh dưỡng Mẹ Cún 28E8005153 Thị trấn Tây Sơn 968963535 24 Ăn uống 6/7/2023 6/7/2026 UBND huyện
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